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Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc c a Ủy ban nhân dân tỉnh 

  n    nh nhiệm kỳ 2021 – 2026; 
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  eo    n         r ởn    n   n Quản lý K u   n  tế tỉn  tạ   ờ tr n  

s  98/TTr-BQL ngày 27 tháng 8 năm 2022. 

QUYẾ  ĐỊNH: 

Điều 1. Công b  kèm theo Quyết định này Danh mục 05 thủ tục hành 

chính được chuẩn hóa và 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thương 

mại qu c tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

theo Quyết định s  3416/QĐ-BCT ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương. 



 
 

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định s  675/QĐ-UBND ngày 17 

tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh công b  Bộ thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Quản 

lý Khu kinh tế tỉnh, Giám đ c Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các 

cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này kể từ ngày ký ban hành./. 
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- Bưu điện tỉnh; 
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- TT Tin học - Công báo; 

- Lưu: VT, K6, KSTT
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DANH MỤC  HỦ  ỤC HÀNH CHÍNH ĐƢỢC CHUẨN HÓA; THỦ  ỤC 

 HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ  RONG LĨNH VỰC  HƢƠNG MẠI QUỐC  Ế 

 HUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH  Ế 

(  n   n  t eo Qu ết   n  s             Q -UBND n           t  n   năm 2022         t    U  D tỉn ) 
 

 

I. DANH MỤC  HỦ  ỤC HÀNH CHÍNH ĐƢỢC CHUẨN HÓA (04   HC) 

TT 

 ê  t ủ tục  à   c í     ời 

    

giải 

quyết 

Địa điểm 

tiế       

và trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

 iế  

     

và  

trả kết 

quả 

qua 

BCCI 

DVC 

tr c 

tuyế  

toàn 

trình 

 

P í,  ệ   í 

( ếu có) 

N i 

dung 

c uẩ  

hóa 

Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông 

Mã số   HC 

  ủ tục  à   c í   cô g bố t e  Quyết đị   số 3416/QĐ-BC   gày 18/8/2016 của B  trƣở g B  Cô g   ƣơ g 

1 

Cấp Giấy phép thành lập 

Văn phòng đại diện của 

thương nhân nước ngoài 

tại Việt Nam 

(2.000063.000.00.00.H08) 

7 

ngày 

làm 

việc 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh, 

s  127 

Hai Bà 

Trưng, 

TP Quy 

Nhơn 

Có  Có 

Lệ phí cấp giấy 

phép: 3.000.000 

đồng/giấy phép 

(Nộp tại thời điểm 

nhận kết quả) 

Thay 

đổi 

mức 

độ 

cung 

cấp 

DVC 

trực 

tuyến 

- Nghị định 07/2016/NĐ-

CP ngày 25/01/2016 của 

Chính phủ; 

- Thông tư s  

11/2016/TT-BCT ngày 

05/7/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương. 

- Thông tư s  

143/2016/TT-BTC ngày 

26/9/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính. 
- Nghị định s  

35/2022/NĐ-CP ngày 

28/5/2022 của Chính phủ. 

- 

2 

Cấp lại Giấy phép thành 

lập Văn phòng đại diện 

của thương nhân nước 

ngoài tại Việt Nam 

5 

ngày 

làm 

việc 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

Có Có 

Lệ phí cấp giấy 

phép: 1.500.000 

đồng/giấy phép 

(Nộp tại thời điểm 

Thay 

đổi 

mức 

độ 

- Nghị định 07/2016/NĐ-

CP ngày 25/01/2016 của 

Chính phủ; 

- Thông tư s  

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=221
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TT 

 ê  t ủ tục  à   c í     ời 

    

giải 

quyết 

Địa điểm 

tiế       

và trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

 iế  

     

và  

trả kết 

quả 

qua 

BCCI 

DVC 

tr c 

tuyế  

toàn 

trình 

 

P í,  ệ   í 

( ếu có) 

N i 

dung 

c uẩ  

hóa 

Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông 

Mã số   HC 

(2.000450.000.00.00.H08) công tỉnh, 

s  127 

Hai Bà 

Trưng, 

TP Quy 

Nhơn 

nhận kết quả) cung 

cấp 

DVC 

trực 

tuyến 

11/2016/TT-BCT ngày 

05/7/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương. 

- Thông tư s  

143/2016/TT-BTC ngày 

26/9/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính. 
- Nghị định s  

35/2022/NĐ-CP ngày 

28/5/2022 của Chính phủ. 

3 

Điều chỉnh Giấy phép 

thành lập Văn phòng đại 

diện của thương nhân nước 

ngoài tại Việt Nam 

(2.000347.000.00.00.H08) 

 

5 

ngày 

làm 

việc 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh, 

s  127 

Hai Bà 

Trưng, 

TP Quy 

Nhơn 

Có x 

Lệ phí cấp giấy 

phép: 1.500.000 

đồng/giấy phép 

(Nộp tại thời điểm 

nhận kết quả) 

Thay 

đổi 

mức 

độ 

cung 

cấp 

DVC 

trực 

tuyến 

- Nghị định 07/2016/NĐ-

CP ngày 25/01/2016 của 

Chính phủ; 

- Thông tư s  

11/2016/TT-BCT ngày 

05/7/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương. 

- Thông tư s  

143/2016/TT-BTC ngày 

26/9/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính. 
- Nghị định s  

35/2022/NĐ-CP ngày 

28/5/2022 của Chính phủ. 

 

4 

Gia hạn Giấy phép thành 

lập Văn phòng đại diện của 

thương nhân nước ngoài tại 

Việt Nam 

5 

ngày 

làm 

việc 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

Có x 

Lệ phí cấp giấy 

phép: 1.500.000 

đồng/giấy phép 

(Nộp tại thời điểm 

Thay 

đổi 

mức 

độ 

- Nghị định 07/2016/NĐ-

CP ngày 25/01/2016 của 

Chính phủ; 

- Thông tư s  

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1399
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1112
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TT 

 ê  t ủ tục  à   c í     ời 

    

giải 

quyết 

Địa điểm 

tiế       

và trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

 iế  

     

và  

trả kết 

quả 

qua 

BCCI 

DVC 

tr c 

tuyế  

toàn 

trình 

 

P í,  ệ   í 

( ếu có) 

N i 

dung 

c uẩ  

hóa 

Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông 

Mã số   HC 

(2.000327.000.00.00.H08) công tỉnh, 

s  127 

Hai Bà 

Trưng, 

TP Quy 

Nhơn 

nhận kết quả) cung 

cấp 

DVC 

trực 

tuyến 

11/2016/TT-BCT ngày 

05/7/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương. 

- Thông tư s  

143/2016/TT-BTC ngày 

26/9/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính. 
- Nghị định s  

35/2022/NĐ-CP ngày 

28/5/2022 của Chính phủ. 

5 

Chấm dứt hoạt động của 

Văn phòng đại diện của 

thương nhân nước ngoài tại 

Việt Nam 

(2.000314.000.00.00.H08) 

5 

ngày 

làm 

việc 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh, 

s  127 

Hai Bà 

Trưng, 

TP Quy 

Nhơn 

Có  Có Không  

Thay 

đổi 

mức 

độ 

cung 

cấp 

DVC 

trực 

tuyến 

- Nghị định 07/2016/NĐ-

CP ngày 25/01/2016 của 

Chính phủ; 

- Thông tư s  

11/2016/TT-BCT ngày 

05/7/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương. 

- Thông tư s  

143/2016/TT-BTC ngày 

26/9/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính. 

- Nghị định s  

35/2022/NĐ-CP ngày 

28/5/2022 của Chính phủ. 

- 

 ổ g c  g: 05 TTHC 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1062
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1040
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II. DANH MỤC  HỦ  ỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ (04TTHC) 
 

ST

T 
Mã số   HC Tên TTHC Că  cứ   á   ý 

Quyết đị   cô g bố 

  HC của UBND tỉ   

1 BQLKKTBD_QLHDTM_01 

Gia hạn đồng thời điều chỉnh Giấy 

phép thành lập Văn phòng Đại diện 

của thương nhân nước ngoài 

Nghị định s  07/2016/NĐ-CP 

ngày 25/01/2016 của Chính 

phủ 

Quyết định s  675/QĐ-

UBND ngày 17/9/2009 

2 BQLKKTBD_QLHDTM_04 

Cấp lại giấy phép thành lập văn 

phòng đại diện của thương nhân 

nước ngoài tại Việt Nam (Trường 

hợp Giấy phép thành lập Văn phòng 

đại diện bị mất, rách, tiêu huỷ) 

Nghị định s  07/2016/NĐ-CP 

ngày 25/01/2016 của Chính 

phủ 

Quyết định s  675/QĐ-

UBND ngày 17/9/2009 

3 BQLKKTBD_QLHDTM_05 

Cấp lại giấy phép thành lập văn 

phòng đại diện của thương nhân 

nước ngoài tại Việt Nam (Trường 

hợp thay đổi tên gọi hoặc thay đổi 

nơi đăng ký thành lập của thương 

nhân nước ngoài từ một nước sang 

một nước khác; thay đổi hoạt động 

của thương nhân nước ngoài) 

Nghị định s  07/2016/NĐ-CP 

ngày 25/01/2016 của Chính 

phủ 

Quyết định s  675/QĐ-

UBND ngày 17/9/2009 

4 BQLKKTBD_QLHDTM_06 

Cấp lại giấy phép thành lập văn 

phòng đại diện của thương nhân 

nước ngoài tại Việt Nam (Áp dụng 

cho trường hợp thay đổi địa điểm đặt 

Văn phòng đại diện từ một tỉnh, 

thành ph  trực thuộc Trung ương đến 

các KCN và KKT Nhơn Hội) 

Nghị định s  07/2016/NĐ-CP 

ngày 25/01/2016 của Chính 

phủ 

Quyết định s  675/QĐ-

UBND ngày 17/9/2009 

 ổ g c  g: 04 TTHC    

 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=24684
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=24684
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=24684
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=24689
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=24689
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=24689
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=24689
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=24689
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=24695
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=24695
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=24695
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=24695
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=24695
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=24695
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=24695
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=24695
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=24694
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=24694
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=24694
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=24694
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=24694
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=24694
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=24694
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